Tuần : 31 (Từ ngày 19/04/2021  đến  23/04/2021)         Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
19/03
	1
	91
	HĐTN 
	1A
	Sinh hoạt dưới cờ: Hát ca ngợi cảnh đẹp quê hương
	

	
	2
	361
	Tiếng Việt
	1A
	Tia nắng đi đâu? ( tiết 1)
	BGĐT

	
	3
	362
	Tiếng Việt
	1A
	Tia nắng đi đâu? ( tiết 2)
	BGĐT

	
	4
	91
	Toán
	1A
	Bài 35: Các ngày trong tuần ( tiết 1)
	BGĐT

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
20/03
	1
	363
	Tiếng Việt
	1A
	Trong giấc mơ buổi sáng ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	364
	Tiếng Việt
	1A
	Trong giấc mơ buổi sáng ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	92
	Toán
	1A
	Bài 35: Các ngày trong tuần ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	61
	GDTC
	1A
	Động tác ném rổ 2 tay trước mặt ( tiết 1)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
21/03
	1
	365
	Tiếng Việt
	1A
	Ngày mới bắt đầu ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	366
	Tiếng Việt
	1A
	Ngày mới bắt đầu (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	62
	GDTC
	1A
	Động tác ném rổ 2 tay trước mặt ( tiết 2)
	

	
	4
	61
	TNXH
	1A
	Ôn tập chủ đề: Con người và sức khỏe (tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
22/04
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	367
	Tiếng Việt
	1A
	  Ngày mới bắt đầu ( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	3
	368
	Tiếng Việt
	1A
	  Ngày mới bắt đầu ( tiết 4)
	Máy chiếu 

	
	4
	92
	HĐTN
	1A
	Bài 20: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
23/04
	1
	369
	Tiếng Việt
	1A
	Hỏi mẹ (tiết 1)
	Đề kiểm tra 

	
	2
	370
	Tiếng Việt
	1A
	Hỏi mẹ (tiết 2)
	Đề kiểm tra

	
	3
	93
	Toán
	
	Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ ( tiết 1 )
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Trang trí áo hoặc váy
	

	
	5
	
	
	
	
	









Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/
Thứ
	    Tiết theo   TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
19/03
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	31
	Âm nhạc
	1A
	Nhạc cụ: Trai-en-gô (Triangle)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
20/03
	1
	371
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Xem giờ đúng trên đồng hồ( tiếp)
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Ôn tập Đi tới trường; Năm ngón tay ngoan
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
21/03
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1 (tuần 31)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	
	

	
	3
	31
	Mĩ thuật
	1A
	Em là học sinh lớp 1(tiết 1)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
22/04
	1
	31
	Đạo đức
	1A
	Phòng tránh thương tích do bị ngã
	Máy chiếu

	
	2
	62
	TNXH
	1A
	Cùng khám phá bầu trời (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 31)
	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
23/04
	1
	372
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Các ngày trong tuần 
	Máy chiếu

	
	3
	93
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tự làm:                                                           
	Ngày 14  tháng 4 năm 2021
Tổ trưởng



    Nguyễn Phương Tĩnh




